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	TÓM TẮT: Nghiên cứu quá trình chuyển đổi số và phát triển năng lực số cho các trường học là vấn đề tất yếu. Nhìn chung quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mỗi ngày. Các ứng dụng công nghệ thônh tin và truyền thông đang thay đổi diện mạo của của các trường Cao đẳng nói chung và Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Để trở thành Nhà trường thông minh và có đội ngũ quản trị Nhà trường thông minh cần có điều kiện nhất định, tiên quyết, cốt lõi. Phát triển các điều kiện cốt lõi này là tiêu chí của phát triển và bền vững.
Bối cảnh: Việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin internet vào lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục đang diễn ra mạnh mẽ. Bao gồm cải tiến phương pháp giảng dạy, cải tiến các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập, nâng cao trải nghiệm của học sinh, sinh viên và người tham gia đào tạo, bao gồm giáo viên và cán bộ quản lý. Chuyển đổi số cần có lộ trình, theo đó các giá trị cốt lõi cần được chú trọng đồng thời cần học tập những kinh nghiệm đi trước để có những đầu tư trọng tâm, đúng yêu cầu chuyển đổi số của xã hội trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Kết quả: Bằng cách phân tích các nghiên cứu đã được công bố về kinh nghiệm chuyển đổi số ở các trường trung học và đại học. Qua thống kê các kết quả cho thấy các giá trị cốt lõi của chuyển đổi số, nhu cầu xã hội về chuyển đổi số trong giáo dục, các năng lực số, cơ sở hạ tần kỹ thuật số và hệ sinh thái kỹ thuật số là các vấn đề cần tập trung đầu tư, cải tiến.
Bàn luận: Tác giả nhận thấy các vấn đề quan trọng trong công tác quản trị nhà trường thông minh tại trường Cao đẳng Lý Tự Trong Thành Phố Hồ Chí Minh là cần phát triển một hệ sinh thái kỹ thuật số tại trường để có thể đánh giá 8 năng lực của sinh viên bao gồm kiến thức, kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành, thái độ, động cơ, xúc cảm, giá trị và đạo đức. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên phát triển năng lực số của mình theo một chuẩn thống nhất.

ABSTRACT: Researching the digital transformation process and developing digital capacity for schools is an inevitable issue. Overall, digital transformation is happening every day. The application of information and communication technology is changing the face of colleges in general and Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is no exception. To become a smart school and have a management team of a smart school, there are certain prerequisites, prerequisites, and core requirements. Developing these core conditions is the criterion of development and sustainability.
Context: The application of digital technology and internet information system to the education sector to improve the quality of teaching, learning, and educational management is taking place strongly. This includes improving teaching methods, improving learning aids, and improving the experience of students, students, and training participants, including teachers and administrators. Digital transformation needs a roadmap, according to which it is necessary to focus on core values, and at the same time learn from experience to make key investments to meet the digital transformation requirements of society in the transition period. fourth industrial network
Result: By analyzing published research on digital transformation experiences in high schools and universities. Through statistics, the results show that the core value of digital transformation, the social need for digital transformation in education, digital capacity, digital infrastructure, and digital ecosystem are issues that need attention. improve.
Discussion: The author realizes that an important issue in smart school management at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is the need to develop a digital ecosystem at the school to be able to assess the school's 8 Student competencies including knowledge, cognitive skills, practical skills, attitudes, motivations, emotions, values, and ethics. At the same time, create conditions for administrators and teachers to promote their digital capabilities according to a unified standard.



1. Mở đầu
Việc chuyển đổi kỹ thuật số của các quy trình giảng dạy đang phát triển mạnh mẽ trong Giáo dục 4.0 nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận thức, xã hội, giao tiếp, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vấn đề xây dựng chiến lượt chuyển đổi số cần được nhìn theo góc nhìn tổng quan để có những bước chuyển đổi phù hợp.
Quá trình chuyển đổi là tất yếu theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. vấn đề đặt ra là nhân sự phải là những người sử dụng thành thạo hệ thống thông tin quản lý trong đó ba gốm sử dụng thành thạo nhiều loại phần mềm, phần cứng, cả mạng nội bộ và liên mạng, tích hợp công nghệ vào quá trình dạy và học, tham dự các chương trình phát triển chuyên nghiệp để nâng cao trình độ năng lực của toàn thể nhân sự ở một trường học trong việc xử lý thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông(CNTT-TT) cũng như trải nghiệm tác động của CNTT-TT đối với công việc của quản lý, giám sát, điều hành, giảng dạy, đánh giá…
Thực tế, các trường phải lựa chọn tài nguyên và công cụ để tích hợp các thành phần công nghệ vào quy trình quản lý và giảng dạy. tuy nhiên thách thức là làm thế nào để đầu tư cho CNTT-TT trong giáo dục để có tác động lớn hơn đến việc học tập của học sinh và làm thế nào để nó được áp dụng một cách nghiêm túc và đầy đủ. Vì vậy cần thiết phải xem xét khái niệm môi trường học tập chứ không phải trường học hay lớp học, củng cố sự tập trung vào tổ chức học tập trong toàn bộ khái niệm về trường học thông minh, trên cơ sở tổ chức và địa điểm vật lý nơi học tập chính thức xảy ra.
Động lực phát triển công nghệ trong giáo dục đòi hỏi mọi người phải đạt được các kỹ năng kỹ thuật số mới và thích nghi với các tình huống mới. Sự thay đổi mô hình trong các tổ chức học tập chắc chắn đòi hỏi sự thay đổi từ vi mô là giáo viên đế vĩ mô là hệ thống quản lý giáo dục. Để được coi là trường học thông minh cần cung cấp các giải pháp hiệu quả, môi trường học tập phải cho phép xác định các đặc điểm của người học, cung cấp các tài nguyên và công cụ cần thiết, tự động hóa quy trình học tập và đánh giá kết quả của người học. Học tập kinh nghiệm chuyển đổi số từ các đơn vị đi trước là một lợi thế và vấn đề cơ sở hạ tần là trở ngại trong quá trình chuyển đổi số trong trường học để đạt được vị trí trường học thông minh trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Các nội dung cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 áp dụng trong giáo dục.
Thuật ngữ "Giáo dục 4.0" đã trở nên phổ biến. Theo đó, sự phát triển của công nghệ đã ảnh hưởng đến ngành giáo dục qua các nội dung cụ thể như phương pháp sư phạm, nguồn thông tin, phương pháp học tập cũng như vai trò của học sinh và nhà giáo dục đã được định nghĩa lại. 
Ngày nay, chúng ta thấy rằng các phương pháp dạy học lý thuyết và thực hành cũng như hoạt động giảng dạy theo hướng cá nhân hóa các quy trình đã tạo ra tri thức và chuyển giao thông tin, làm cho quá trình dạy và học hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và linh hoạt hơn. 
Trong đó bốn thành phần đề xuất để định hình khái niệm cốt lõi về Giáo dục 4.0 (Jonattan Miranda, 2021) là:
1. Năng lực (đào tạo và phát triển các năng lực mong muốn ở học sinh ngày nay), 
2. Phương pháp học tập (kết hợp các phương pháp học tập mới), 
3. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) (triển khai các công nghệ ICT hiện tại và mới nổi),
4. Cơ sở hạ tầng (sử dụng cơ sở hạ tầng sáng tạo để cải thiện quy trình dạy-học). 
[image: ]Các bộ phận cấu thành này có thể tạo thành khung tham chiếu trong quá trình thiết kế các dự án đổi mới giáo dục. Để có thể dẫn đến những đề xuất, giải pháp nhằm phát triển nội dung mới, quy trình sư phạm mới và các dự án mới trong đổi mới giáo dục.
Hình 1. Các thành phần chủ yếu trong giáo dục 4.0. Source: (Jonattan Miranda, 2021)
Giáo dục 4.0 đã cho phép các nhà giáo dục và học sinh tận dụng cơ sở hạ tầng hiện đại và các nền tảng mới để cải thiện quy trình sư phạm. Các phương pháp sư phạm cũng đang theo hướng đổi mới trong quy trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu công nghệ thay đổi liên tục.
Giáo dục 4.0 là áp dụng phương pháp học tập mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý các công cụ và cơ sở hạ tầng thông minh. Quá trình chủ yếu được bổ sung bởi các công nghệ thông tin và truyền thông mới để cải thiện quá trình tạo ra tri thức và chuyển giao thông tin. Việc kết hợp các nguồn lực này trong quá trình dạy-học sẽ hỗ trợ việc đào tạo và phát triển các năng lực quan trọng mong muốn ở học sinh ngày nay.
2.2 Mô hình giáo dục và học tập trong cách mạng công nghiệp 4.0
Jhonattan Miranda và các đồng sự đã tóm tắt các nội dung thay đổi trong giáo dục từ cách mạng công nghiệp lần thứ 1 đến lần thứ tư qua bài báo “The core components of education 4.0 in higher education” được thể hiện trong hình 2. 
Nizwardi Jalinus và các đồng sự đã chỉ ra rằng “Có một lỗ hổng của nhu cầu về khái niệm mô hình học tập kết hợp khi học trong lớp và ngoài lớp/trực tuyến”(2021). Các hình thức thảo luận ở dạng văn bản không phải là một nội dung hấp dẫn nhất là khi các nguồn tài liệu hỗ trợ dưới dạng tài liệu tham khảo không có sẵn để thực hiện các cuộc thảo luận dẫn đến mô hình này không được ưa chuộng bởi các sinh viên.
[image: ]Trên cơ sở đó nhu cầu đổi mới các khái niệm học nghề trong thế kỷ 21 là rất cần thiết, cơ sở là làm việc dựa trên tri thức, kỷ nguyên kỹ thuật số, kỷ nguyên công nghệ thông tin và truyền thông (Sudira, 2018). Vì vậy, việc thiết kế lại mô hình giáo dục nghề nghiệp căn bản cần phải được thực hiện. Giáo dục nghề nghiệp đòi hỏi những thay đổi trong cách dạy và học, thay đổi về công nghệ, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của ngành, kỹ năng làm việc và kỹ năng học tập suốt đời, giáo viên phải đảm bảo nhu cầu thiết kế, áp dụng và triển khai học tập kết hợp (Machumu et al, 2016).                
Hình 2. Tóm tắt quá trình chuyển đổi từ Giáo dục 1.0 sang Giáo dục 4.0. Source: (Jonattan Miranda, 2021)
[image: ]Khái niệm về mô hình học tập kết hợp hiện đại, dựa trên cách học của thế kỷ XXI diễn ra trong giáo dục nghề nghiệp chứa đựng nhiều năng lực khác nhau như tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, đổi mới và những năng lực khác. Ngoài ra, sự hổ trợ của công nghệ như hiểu biết về dữ liệu, hiểu biết về công nghệ, hiểu biết về con người sẽ thay đổi tư duy dạy và học. Đi từ nhận thức như tư duy bậc thấp (ghi nhớ, hiểu và áp dụng) đến tư duy bậc cao (phân tích, đánh giá và sáng tạo), và có các thiết lập chủ động cho việc học tập đồng bộ và không đồng bộ bao gồm học trên lớp và trực tuyến. Do đó việc học có thể diễn ra linh hoạt ở mọi nơi và mọi lúc được kết nối với nhau dưới dạng kỹ thuật số. Ngoài ra còn có các cuộc thảo luận theo nhóm, dự án, tương tác, đánh giá và các tài nguyên học tập khác nhau có thể kích thích học sinh. 
Hình 3. Mô hình học tập kết hợp trong giai đoạn hiện đại. Source: (Nizwardi Jalinus, 2021)
2.3 Mô hình quảng trị nhà trường trong cách mạng công nghiệp 4.0.
Đổi mới giáo dục trong cách mạng công nghiệp 4.0 phải được tiến hành đồng bộ, tích cực từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới mang lại hiệu quả.
Trong “cơ chế bao cấp” quá coi trọng sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động cụ thể của các cơ sở giáo dục vì vai trò, trách nhiệm của nhà nước là bao trùm, nên quản lí ở các cơ sở giáo dục cũng nặng “tính hành chính” và được bao cấp mọi nguồn lực, coi trọng việc tuân thủ chỉ đạo từ các cấp quản lí là “bùa hộ mệnh” cho sự phát triển, đồng thời với sự tự chủ không cao là tính chịu trách nhiệm cũng rất thấp. Vì vậy, để thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phải chuyển sang mô hình “quản trị nhà trường” một cách hiệu quả, phù hợp với “cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Đặng Xuân Hải, 2020)
Như vậy khi chuyển sang mô hình quản trị thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần nhận thức rõ hơn nội hàm của từ quản trị khi sử dụng cho mô hình quản trị một cơ sở giáo dục. Về bản chất quản trị chỉ tập trung vào kết quả và thành tích hoạt động của tập thể, tổ chức. Như vậy mô hình quản trị một cơ sở giáo dục cần gắn với 3 vấn đề, đó là sự phân bổ quyền lực (trong tổ chức và trong nội bộ tổ chức), cách thức đo lường đánh giá (hiệu quả công việc) và tính tự chủ (tự chịu trách nhiệm của tổ chức đó cũng như các thành viên tham gia). Mô hình được mô tả như hình 4
[image: ]
Hình 4. Mô hình quản trị cơ sở. Source: (Hải, 2020)
2.4 Kinh nghiệm chuyển đổi kỹ thuật số.
Sự chuyển đổi kỹ thuật số của xã hội không phải là một chủ đề gần đây. Công nghệ ở khắp mọi nơi, thông qua điện thoại thông minh cũng như nhà thông minh với các đồ vật được kết nối qua internet. Sự xuất hiện của các công cụ mới dựa trên Trí tuệ nhân tạo(Artificial Intelligence - IT) và một số chuyển đổi công nghệ dựa trên Dữ liệu lớn(Big Data), cũng như sự phát triển của việc sử dụng Kết nối vạn vật (Internet of Object – IoT) thúc đẩy một sự thay đổi sâu sắc tác động đến tất cả các lĩnh vực.
Sự thay đổi trải nghiệm của người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được nghiên cứu sâu về  hành vi. Kết quả cho thấy “khách hàng” đòi hỏi khắt khe hơn và mong muốn được lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Trong các môi trường, người dùng mong muốn được sử dụng các công nghệ mới cũng như mong muốn sử dụng các kỹ thuật mới trong môi trường của mình. Đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ, còn được gọi là "digital natives" (Pardo et al., 2014).
Xu hướng công nghệ trong chuyển đổi kỹ thuật số gồm có Big data, Cloud computing(CC), Internet of things và Blockchain là những xu hướng hình thành cơ sở công nghệ của chuyển đổi kỹ thuật số. Các ứng dụng được trải rộng trên các môi trường và bộ phận khác nhau. Mặc dù là lợi ích của công nghệ kỹ thuật số nhưng chúng cũng là một thách thức lớn đối với tổ chức. Đặc biệt, việc sử dụng các công nghệ mới đòi hỏi phải có mạng lưới các bộ phận chuyên môn khác nhau và phát triển các kỹ năng mới giữa các nhà quản lý và thành viên.
Dữ liệu lớn đề cập đến một lượng lớn hoặc phức tạp dữ liệu thay đổi liên tục. Dữ liệu lớn bao gồm tất cả dữ liệu từ mạng xã hội, trung tâm cuộc gọi, dữ liệu video, tài liệu, sách tham khảo... tất cả được thu thập và áp dụng công nghệ xử lý dữ liệu, phương pháp phân tích.
Thuật ngữ Internet of Things (IoT) đề cập đến việc kết nối các đối tượng vật lý cho phép các đối tượng giao tiếp với nhau một cách độc lập. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi và giám sát trạng thái của các đối tượng. Những thuật ngữ này được hiểu là kết nối mạng các tài nguyên của một tổ chức như là  một tài nguyên điều hành chung hoặc hệ thống lưu trữ để kiểm soát độc lập và trao đổi thông tin độc lập.
Công nghệ Blockchain là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép chia sẻ thông tin minh bạch trong một mạng lưới. Cơ sở dữ liệu chuỗi khối lưu trữ dữ liệu trong các khối được liên kết với nhau trong một chuỗi. Dữ liệu có sự nhất quán theo trình tự thời gian vì bạn không thể xóa hoặc sửa đổi chuỗi mà không có sự đồng thuận từ mạng lưới. Do đó, có thể sử dụng công nghệ chuỗi khối để tạo một sổ cái không thể chỉnh sửa hay biến đổi để theo dõi các thông tin cá nhân, khoản thanh toán, tài khoản và những giao dịch khác. Hệ thống có những cơ chế tích hợp để ngăn chặn các mục nhập giao dịch trái phép và tạo ra sự nhất quán trong chế độ xem chung của các giao dịch này.
Có thể thấy các quá trình chuyển đổi số không thể tránh khỏi và tiến triển cực kỳ nhanh. Khả năng phát triển hoặc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số mới đang thúc đẩy các tổ chức liên tục thay đổi nhằm phát triển các mô hình hiện đại theo xu thế chung dựa trên các cơ sở hiện có.
2.5 Hệ sinh thái công nghệ thông tin trong giáo dục.
Những đổi mới trong công nghệ thông tin và truyền thông (information and communication technologies - ICT) Các khái niệm mới như điện toán đám mây, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo(artificial intelligence-AI) và machine learning-ML, tạo thành mô hình Hệ sinh thái CNTT-TT có thể áp dụng cho giáo dục (Imre Petkovics, 2019).
Cloud computing - CC không đòi hỏi cơ sở hạ tầng CNTT-TT quá cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và năng lực phù hợp. Trên thực tế, các tổ chức giáo dục thường chọn đám mây riêng vì nó hoạt động an toàn và đáng tin cậy, với điều kiện có một nhà cung cấp đám mây đáng tin cậy. Các mạng xã hội, dữ liệu lớn, phân tích trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu… hòa trộn hoàn toàn vào hệ sinh thái Cloud computing.
Cloud computing trong giáo dục có thể cung cấp các chức năng liên quan đến giám sát và kiểm soát các thiết bị khác nhau đảm bảo điều kiện làm việc và hoạt động như giám sát và điều khiển đèn, điện tích, nhiệt độ, thông gió, khóa và mở khóa các phòng học cũng như giám sát phòng cháy chữa cháy tòa nhà bằng camera. Các vòng/thẻ đeo có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, ví dụ có thể được sử dụng để theo dõi chuyển động của cá nhân, ghi nhật ký khi mượn sách thư viện, trả tiền tại nhà ăn, hiệu sách, quầy photocopy trong khuôn viên trường. Các thiết bị có kết nối IoT như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng…, cũng có thể giám sát tiến bộ trong học tập của học sinh, nếu các hoạt động học tập của học sinh được giám sát liên tục bằng AI trên các thiết bị di động này thông qua giám sát việc tiếp thu kiến thức và nộp/tải lên các nhiệm vụ bắt buộc cũng như kết quả các bài tập. 
Mạng IoT và điện toán đám mây là yêu cầu cho quản trị trường học mà trong đó các thiết bị g liên kết với nhau tại mọi thời điểm trong toàn bộ cơ sở hạ tầng hoặc có thể gọi là hệ sinh thái của các tổ chức giáo dục. Do đó, phát triển và bảo mật tài nguyên này là điều cần thiết.
2.6 Kiến thức công nghệ thông tin cho giáo dục.
Công nghệ ngày càng có tầm quan trọng và trong những năm tới công nghệ không còn bị giới hạn trong môi trường làm việc chuyên biệt. Dể thấy công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng trở nên phổ biến trong môi trường cộng đồng, ở trường học và ở nhà ví dụ như tra cứu một cuốn sách trên danh mục thẻ được vi tính hóa tại thư viện công cộng, rút tiền từ máy rút tiền tự động hoặc truy cập tin nhắn điện thoại, các hoạt động hàng ngày đã được biến đổi bởi CNTT-TT. Do đó, khái niệm về năng lực trong giáo dục phải được mở rộng để đáp ứng nhu cầu bao gồm các kỹ năng và khả năng dựa trên công nghệ giúp người dạy có thể hoạt động trong một thế giới công nghệ ngày càng phát triển. 
Kiến thức CNTT-TT không thể được định nghĩa chủ yếu là sự thành thạo các kỹ năng. Các thao luận cho rằng khái niệm về kiến thức CNTT nên được mở rộng để bao gồm cả các kỹ năng nhận thức cũng như việc áp dụng các kỹ năng vào kiến thức kỹ thuật. Những kỹ năng nhận thức này bao gồm khả năng đọc viết tổng quát, cũng như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. 
Nhiều nghiên cứu đã xem xét các vấn đề liên quan đến kỹ năng Công nghệ Thông tin Truyền thông (ICT) vì chúng ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của lực lượng lao động (Bollier, 2000). Nghiên cứu đã xem xét việc đánh giá toàn diện các kỹ năng CNTT cho học sinh trung học những nghiên cứu này đã tạo ra các mô hình và năng lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về lực lượng lao động và giáo dục CNTT-TT cho người lao động.
Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Hoa Kỳ và Hiệp hội Thống đốc Quốc gia đã công bố một báo cáo về e-learning và lực lượng lao động (Commission on Technology and Adult Learning, 2001). Báo cáo này cung cấp một nền tảng vững chắc để kiểm tra các kỹ năng và trình độ kiến thức cho lực lượng lao động thế kỷ 21, cũng như cho giáo dục và học tập suốt đời. Chúng cũng cung cấp cơ sở để liên kết các bộ kỹ năng với các tiêu chuẩn kiểm tra và chương trình giảng dạy cụ thể hoặc liên kết trực tiếp với các bài kiểm tra chứng chỉ cho các yêu cầu công việc CNTT-TT cụ thể.
Năm thành phần đại diện cho sự liên tục của các kỹ năng và kiến thức và được trình bày theo trình tự gợi ý mức độ phức tạp nhận thức ngày càng tăng được thể hiện bởi từng thành phần với các định nghĩa sau (Service, 2002).
• Truy cập(Access) - Biết cách thu thập và/hoặc truy xuất thông tin.
• Quản lý(Manage) – Bảo mật, quản lý (áp dụng sơ đồ tổ chức) và/hoặc phân loại hiện có.
• Tích hợp(Integrate) - Diễn giải và biểu diễn thông tin. Hiểu để tóm tắt, so sánh và đối chiếu.
• Đánh giá(Evaluate) - đưa ra nhận định về chất lượng, độ phù hợp, tính hữu ích hoặc hiệu quả của thông tin.
• Sáng tạo(Create) - Tạo ra thông tin mới bằng cách điều chỉnh, áp dụng, thiết kế, phát minh.
2.7 Tiêu chuẩn công nghệ thông tin cho giáo viên.
Giáo viên phải thay đổi và biến đổi kiến thức, kỹ năng và năng lực của chính mình khi mà sinh viên Thế hệ Z (Generation Z hay Gen Z), những người được coi là “digital natives” (María Soledad Ramírez-Montoya, 2021), là một thế hệ siêu nhận thức nhu cầu học tập khác với những thế hệ trước, Gen Z đòi hỏi những hình thức dạy và học mới từ những giáo viên giàu kinh nghiệm kết hợp với các công nghệ mới trong thời kỳ 4.0. Nói cách khác, công nghệ gây ra những thay đổi trong vai trò của giáo viên. Do đó, các nhà giáo dục cần cải tiến liên tục trong thực hành giảng dạy cũng như cần phải phát triển các phương thức để cân bằng vị trí giữa giảng viên và sinh viên.
Vấn đề thiếu kiến thức trong việc sử dụng công nghệ được thể hiện qua “đại dịch cho thấy các chương trình giáo dục đã sử dụng công nghệ mới cho mục đích giảng dạy thiếu chuẩn bị như thế nào” và “cả học sinh và giáo viên đều không quen với các công cụ hỗ trợ học tập trong môi trường hoàn toàn ảo” (María Soledad Ramírez-Montoya, 2021).
Theo kết quả khảo sát thì một giáo viên lý tưởng (trong Giáo dục 4.0) nên duy trì sự cân bằng giữa các kỹ năng mềm và năng lực công nghệ cũng như tư duy phản biện. Giáo viên phải có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và tập trung vào nhu cầu của học sinh, là một nhà lãnh đạo thúc đẩy và tạo ra mối quan tâm. Trong lĩnh vực công nghệ, giáo viên đòi hỏi những năng lực cần thiết cho phương pháp sư phạm kỹ thuật số. Về năng lực mềm, các nhà giáo dục phải là chuyên gia về giao tiếp, về các yếu tố viết và giao tiếp giữa các cá nhân. Giáo viên cần thiết kế chương trình giảng dạy chống lại phương pháp lặp đi lặp lại dựa trên sự ghi nhớ và cuối cùng nên định hướng người học vào thực hành và giải quyết vấn đề.
Giáo viên cũng phải thông thạo các kỹ năng khác và biết các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số với các ứng dụng giáo dục. Cần phải thúc đẩy tư duy phản biện, thiết kế các kế hoạch học tập tạo ra việc học tập cho học sinh thực tế và phát triển các dự án có tác động đến các lĩnh vực cộng đồng khác nhau. Các đặc điểm về hồ sơ năng lực giáo viên gồm có năng lực thực tế của người hướng dẫn(Facilitator), kỹ năng mềm(Soft skills), ý thức xã hội(Human sense) và khả năng kiểm soát công nghệ(Technology management).
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Hình 5. Đặc điểm giáo viên trong thời kỳ công nghệ 4.0. Source: (María Soledad Ramírez-Montoya, 2021)
2.8 Giải pháp đào tạo giáo viên trong cách mạng công nghiệp 4.0.
Việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên được coi là vấn đề cấp thiết, là điều kiện tiên quyết góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên thời kỳ đầu hội nhập cho thấy giáo viên còn nhiều hạn chế về kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, ngoại ngữ khi làm việc trong môi trường hiện đại. Những hạn chế cơ bản là chương trình đào tạo ở các cơ sở đào tạo giáo viên chủ yếu tập trung vào kiến thức theo hướng tiếp cận cỏ điển. Vì vậy, việc xây dựng chương trình đào tạo nói chung và chương trình đào tạo giáo viên nói riêng theo hướng phát triển những kỹ năng cần thiết mà xã hội yêu cầu người học phải có để làm việc và phát triển phẩm chất sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Một trong các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay để đào tạo giáo viên là CDIO. Là viết tắt 4 chữ cái đầu của Conceive – Design – Implement – Operate, có khởi nguồn từ Viện công nghệ MIT của Mỹ, được hiểu là hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện, và vận hành. Về cơ bản CDIO là một hệ thống phương pháp phát triển chương trình đào tạo kỹ sư tuy nhiên do quy trình này được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, logic nên có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.
Từ đó có thể khẳng định, việc áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở các cơ sở giáo dục ở Việt Nam là hoàn toàn hợp lý và khoa học(Nguyen Thi Nhi, 2020). Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới
3. Kết luận
Qua phân tích các kinh nghiệm chuyển đổi số tại các đơn vị giáo dục, nhìn chung các vấn đề khó khăn và giải pháp khắc phục gần tiệm cận với nhau. Đối với trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận thấy các vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong giai đoạn chuyển đổi số gồm có phát triển hệ sinh thái Lý Tự trọng, nâng cao năng lực giáo viên và phát triển cơ sở công nghệ thông tin.
Cần từng bước phát triển hệ một hệ sinh thái công nghệ số. Trong đó có sự thống nhất của Big data, điện toán đám mây, Blockchian, trí tuệ nhân tạo AI và mạng truyền thông IoT, 5G. Nơi mà toàn thể sinh viên và giáo viên có thể trao đổi thông tin, lưu trữ nội dung học tập, đánh giá điểm số, tạo giáo án…. trong một thể thống nhất. Hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học có các yêu cầu như phát triển kho học liệu số dùng chung, ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy học, đánh giá 8 năng lực của sinh viên bao gồm kiến thức, kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành, thái độ, động cơ, xúc cảm, giá trị và đạo đức làm cơ sở để tạo động lực phù hợp thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện.
Bên cạnh đó cần có các chiến lượt nâng cao năng lực số cho giáo viên thông qua các chương trình cụ thể và tiêu chuẩn thống nhất. Thực tế là phần lớn giáo viên được đào tạo ở thời kỳ trước khi cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra nên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, năng lực thực hiện còn hạn chế, mỗi nơi và mỗi người có nhận thức, quan niệm và cách làm khác nhau về chuyển đổi số. Nhìn chung, nhân lực chuyển đổi số còn thiếu về số lượng và yếu cả về chất lượng.  Chính vì vậy đội ngũ giảng viên cần được tập huấn bài bản theo đúng phương pháp sư phạm của giáo dục số đồng thời cần đổi mới toàn bộ hệ thống quản trị để đội ngũ quản lý và giáo viên của nhà trường tương thích với hệ thống này.
Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tần công nghệ thông tin, thống nhất các phương án truy cập vào hệ thống máy chủ phục vụ cho việc học tập, truyền đưa tài liệu, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Cần đầu tư có bài bản cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nếu không quan tâm hoặc đầu tư không đồng bộ cho hệ thống hạ tầng sẽ tốn rất nhiều chi phí cho việc bảo hành, phát triển hệ thống về sau.
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